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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thử nghiệm độc tính HAC 

Laboratory:  HAC Toxicology Laboratory 

Tổ chức/Cơ quan chủ 

quản:   
Công ty TNHH Thử nghiệm và Phân tích Công nghệ cao Việt Nam 

Name of applicant 

Organization: 
Vietnam High Technology Analysis and Testing Company Limited 

Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh  

Field of testing: Biological 

Người quản lý:  Vũ Thanh Tịnh 

Laboratory manager:    

Số hiệu/ Code: VILAS 876 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:   Kể từ ngày        /12/2024 đến ngày 06/12/2029            

Địa chỉ/ Address:      114, Đường TX52, Khu phố 4, Phường Thạnh Xuân, Quận 12,     

                                  Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa điểm/Location:  114, Đường TX52, Khu phố 4, Phường Thạnh Xuân, Quận 12,  

                                  Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại/ Tel:     0903 775 123    Fax:        

E-mail:    tinhpes@gmail.com                  Website: https://hacvn.vn/ 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Sinh 

Field of testing: Biological 

 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được 

thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp 

thử 

Test method 

1.  

Thuốc bảo 

vệ thực vật 

Pesticide 

Độc cấp tính đường miệng 

Phương pháp phân loại độc cấp tính 

Thử nghiệm trên chuột cống trắng và chuột nhắt 

trắng 

Acute Oral Toxicity-Acute Toxic Class Method 

Test on rat and mice 

 
OECD 

423: 2001 

2.  

Độc cấp tính qua da: qui trình liều cố định   

Thử nghiệm trên chuột cống trắng và chuột nhắt 

trắng 

Acute Dermal Toxicity: Fixed Dose Procedure 

Test on rat and mice 

 
OECD 

402: 2017 

3.  

Độc cấp tính qua đường hô hấp 

Thử nghiệm trên chuột cống trắng và chuột nhắt 

trắng 

Acute Inhalation Toxicity 

Test on rat and mice 

 
OECD 

403: 2024 

4.  

Độc cấp tính qua đường hô hấp 

Phương pháp phân loại độc cấp tính 

Thử nghiệm trên chuột cống trắng và chuột nhắt 

trắng 

Acute Inhalation Toxicity - Acute Toxic Class 

Method 

Test on rat and mice 

 
OECD 

436: 2009 

5.  

Kích ứng/ bào mòn da cấp tính  

Thử nghiệm trên thỏ trắng 

Acute Dermal Irritation/Corrosion 

Test on Albino Rabbit 

 
OECD 

404:2015 

6.  

Kích ứng/ bào mòn mắt cấp tính 

Thử nghiệm trên thỏ trắng 

Acute eye irritation/corrosion 

Test on Albino Rabbit 

 
OECD 

405: 2023 

7.  

Thử nghiệm Mẫn cảm da  

Phương pháp GPMT (Guinea Pig Maximisation 

Test) và Buehler 

Skin Sensitisation - Guinea Pig Maximisation Test 

and Buehler Test 

 

OECD 

406: 2022 

GB/T 

15670.9: 

2017 
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Ghi chú/Note: 

- OECD: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế/Organization for Economic Cooperation and Development 

- GB/T: tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc/ Guojia Biaozhun/ Chinese standard 

- Trường hợp Phòng thử nghiệm độc tính HAC (Công ty TNHH Thử nghiệm và Phân tích Công nghệ cao Việt 

Nam) cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì Phòng thử nghiệm độc tính HAC (Công ty 

TNHH Thử nghiệm và Phân tích Công nghệ cao Việt Nam) phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the HAC Toxicology 

Laboratory (Vietnam High Technology Analysis and Testing Company Limited), that provides product quality testing 

services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing 

the service. 
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